
STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN

GHI 

CHÚ

1 B00121 Chu Văn An Nam 04.04.1998 Quảng Ninh
2 B00122 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 24.10.1989 Hòa Bình
3 B00123 Trương Văn Anh Nam 18.10.1986 Thái Bình
4 B00124 Đặng Tuấn Anh Nam 07.10.1973 Quảng Ninh
5 B00125 Vũ Quỳnh Anh Nữ 30.10.1998 Hưng Yên
6 B00126 Phạm Thị Kim Anh Nữ 07.09.1998 Hà Nội
7 B00127 Trần Thị Ngọc Anh Nữ 17.07.1997 Hà tây
8 B00128 Đinh Thị Phương Anh Nữ 29.07.1998 Nghệ An
9 B00129 Nguyễn Tuấn Anh Nam 31.01.1997 Hà Nội

10 B00130 Phan Mai Anh nữ 25.03.1998 Hà Nội
11 B00131 Lý Thị Lan Anh Nữ 23.01.1998 Bắc Giang
12 B00132 Hoàng Thị Ngọc Ánh Nữ 27.12.1998 Hà Tây
13 B00133 Trần Thị Thu Bình Nữ 14.06.1972 Quảng Nam
14 B00134 Nguyễn Văn Bình Nam 28.09.1970 Bắc Giang
15 B00135 Nguyễn Đức Cảnh Nam 20.02.1998 Hà Nội

16 B00136 Trần Nguyễn Ngọc Trân Châu Nữ 18.05.1983 Dăk Lăk

17 B00137 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 12.12.1974 Thanh Hóa
18 B00138 Bùi Thị Khánh Chi Nữ 26.03.1977 Hải Phòng
19 B00139 Phạm Thùy Chi Nữ 22.09.1998 LB Nga
20 B00140 Lê Xuân Chính Nam 09.08.1989 Thanh Hóa
21 B00141 Lê Duy Chung Nam 12.11.1977 Bắc Giang

22 B00142 Phan Thị Kim Cúc Nữ 12.11.1995 Phú Thọ
23 B00143 Đỗ Duy Cương Nam 04.11.1983 Vĩnh Phúc

24 B00144 Phạm Văn Cường Nam 01.10.1980 Thanh Hóa

Số thí sinh theo danh sách: 24 Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 2020

Số thí sinh dự thi: Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Phòng thi số 1 (501-nhà K)
Thời gian: 7h30 ngày 20/06/2020        

(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH



STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN

GHI 

CHÚ

1 B00145 Bùi Thị Anh Đào Nữ 10.08.1981 Nghệ An
2 B00146 Nguyễn Thị Đào Nữ 20.10.1998 Bắc Ninh
3 B00147 Vũ Thị Hồng Diễm nữ 24.06.1998 Nam Định
4 B00148 Nguyễn Ngọc Diễm Nữ 07.10.1998 Nam Định
5 B00149 Bế Thị Điệp Nữ 19.05.1984 Cao Bằng
6 B00150 Nguyễn Thị Diệu Nữ 02.07.1992 Thanh Hóa
7 B00151 Vũ Viết Doanh Nam 08.07.1992 Nam Định
8 B00152 Nguyễn Thị Dung Nữ 16.08.1978 Nghệ An
9 B00153 Nông Thị Thùy Dung Nữ 12.05.1989 Cao Bằng

10 B00154 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 14.03.1970 Hưng yên
11 B00155 Trần Đình Dũng Nam 12.02.1982 Nghệ An
12 B00156 Nguyễn Doãn Dũng Nam 28.03.1984 Phú Thọ
13 B00157 Nguyễn Hữu Dũng Nam 11.09.1995 Thanh Hóa

14 B00158 Nguyễn Hữu Dũng Nam 11.09.1995 Thanh Hóa
15 B00159 Phan Việt Dũng Nam 19.07.1984 Vĩnh Phú
16 B00160 Nguyễn Trung Dũng Nam 28.02.1986 Hà Nội
17 B00161 Nguyễn Đại Dương Nam 20.04.1990 Bắc Ninh
18 B00162 Nguyễn Công Duy Nam 01.03.1979 Bắc Ninh

19 B00163 Hà Thị Giang Nữ 25.12.1983 Phú Thọ

20 B00164 Hoàng Thị Hà Nữ 08.08.1989 Cao Bằng
21 B00165 Dương Thị Thu Hà Nữ 27.04.1970 Ninh Bình
22 B00166 Ngô Thúy Hà Nữ 27.03.1975 Bắc Giang
23 B00167 Nguyễn Thị Hà Nữ 14.03.1998 Lạng Sơn
24 B00168 Nguyễn Thị Hà Nữ 07.04.1998 Nghệ An
25 B00169 Cao xuân Hải Nam 13.12.1978 hà Nội

Số thí sinh theo danh sách: 25 Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 2020

Số thí sinh dự thi: Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH
(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 2 (505-nhà K)
Thời gian: 7h30 ngày 20/06/2020        

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN

GHI 

CHÚ

1 B00170 Vũ Đình Hải Nam 14.10.1979 Hà Tây
2 B00171 Nguyễn Hồng Hải Nam 02.01.1977 Nam Định
3 B00172 Nguyễn Văn Hấn Nam 23.12.1985 Bắc Giang
4 B00173 Đỗ Thị Hằng Nữ 02.07.1989 Thanh Hóa
5 B00174 Võ thị Thu Hằng Nữ 05.08.1978 Nghệ An

6 B00175 Vũ Thị thu Hằng Nữ 30.09.1974 hà nội

7 B00176 Thái Thị Bích Hằng Nữ 23.10.1987 Hà nội
8 B00177 Đỗ Thị Hằng Nữ 25.05.1978 Hà Nội
9 B00178 Bũi Thị Bích Hạnh Nữ 07.12.1980 Thái Bình

10 B00179 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 20.11.1990 Nghệ An
11 B00180 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 22.12.1982 Ninh Bình
12 B00181 Lê Hồng Hạnh Nữ 31.08.1998 Thanh Hóa
13 B00182 Trần Mỹ Hạnh Nữ 10.11.1998 Nam Định
14 B00183 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 17.07.1998 Thanh Hóa
15 B00184 Nguyễn Thị Hậu Nữ 15.10.1980 Hà Nội
16 B00185 Trần Thị thu Hiền Nữ 18.05.1997 Bắc Ninh
17 B00186 Nguyễn Thị Hiền Nữ 12.04.1998 Hải Dương
18 B00187 Ngô Thu Hiền Nữ 06.09.1997 Bắc Giang
19 B00188 Nguyễn Thị Minh Hiền Nữ 03.04.1974 Hòa Bình

20 B00189 Nguyễn Xuân Hiếu Nam 14.01.1993 Hà Tĩnh
21 B00190 Phạm Trung Hiếu Nam 01.01.1986 Quảng Bình
22 B00191 Trần Trung Hiếu Nam 21.07.1976 Nghệ An
23 B00192 Ngô chí Hiếu Nam 07.11.1995 Hà tĩnh
24 B00193 Nguyễn Thị Hiếu Nữ 20.08.1997 Nghệ An

Số thí sinh theo danh sách: 24 Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 2020

Số thí sinh dự thi: Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH
(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 3 (506-nhà K)
Thời gian: 7h30 ngày 20/06/2020        

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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GIỚI 
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NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN

GHI 

CHÚ

1 B00194 Mai Lê Hoa Nữ 18.01.1974 Quảng Ninh
2 B00195 Phạm Thị Mai Hoa Nữ 05.11.1978 Thái Bình
3 B00196 Nguyễn hạnh Hoa Nữ 15.10.1987 Bắc Ninh
4 B00197 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 28.09.1973 Hà nội
5 B00198 Nguyễn Thị Hoa Nữ 25.03.1998 Ninh Bình
6 B00199 Lê Thị Hoa Nữ 11.05.1998 Thanh Hóa
7 B00200 Cao Thị Hòa Nữ 02.02.1983 Nghệ An
8 B00201 Lê Văn Hòa Nam 07.07.1975 Thanh Hóa
9 B00202 Vũ Thị Thu Hòa Nữ 02.02.1997 Nam Định

10 B00203 Trần Thị Hòa Nữ 20.07.1978 Hà Nam
11 B00204 Nguyễn Thị Hoài Nữ 12.04.1998 Nam Định
12 B00205 Lưu Nhật Hoàng Nam 02.04.1992 Hà Nội
13 B00206 Nguyễn Thị Hồng Nữ 27.04.1998 Hà Nội
14 B00207 Nguyễn thị Hồng nữ 14.09.1982 Hải Dương
15 B00208 Nguyễn Việt Hồng Nam 15.12.1997 Hòa Bình
16 B00209 Nguyễn Đức Huân Nam 02.07.1977 Bắc Giang
17 B00210 Đinh Thị Huê Nữ 10.09.1990 Thanh Hóa
18 B00211 Mai Bích Huệ Nữ 22.08.1983 hà nội
19 B00212 Nguyễn Quang Hưng Nam 07.07.1986 Hà Nội

20 B00213 Nguyễn Thị Lan Hương nữ 30.08.1969 Vĩnh Phú

21 B00214 Ngô Thị Thanh Hương Nữ 04.12.1977 Nam Định
22 B00215 Vũ Lan Hương Nữ 05.06.1992 Hòa Bình
23 B00216 Vũ Thị Thu Hương Nữ 01.01.1980 Vĩnh Phúc
24 B00217 Hoàng Thị Hương Nữ 02.09.1996 Lạng Sơn
25 B00218 Nguyễn Thu Hường Nữ 01.03.1978 Hải Dương
26 B00219 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 07.12.1998 Tuyên Quang
27 B00220 Phạm Hữu Huy Nam 06.04.1997 Hưng Yên
28 B00221 Nguyễn thị Bích Huyền Nữ 10.01.1982 Nghệ An
29 B00222 Lê Đăng Huyền Nam 28.12.1970 Hải Phòng
30 B00223 Lê Thu Huyền nữ 23.07.1983 Hà nội
31 B00224 Khuất Thị Huyền Nữ 11.01.1998 Hà Tây
32 B00225 Trần Thế Khanh Nam 22.01.1987 Hà Nội

Số thí sinh theo danh sách: 32 Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 2020

Số thí sinh dự thi: Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Phòng thi số 4 (507-nhà K)
Thời gian: 7h30 ngày 20/06/2020        

(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH
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GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN

GHI 

CHÚ

1 B00226 Trịnh Quốc Khánh Nam 04.10.1974 Thanh Hóa
2 B00227 Lê Tuấn Khoa Nam 04.02.1994 TP.HCM
3 B00228 Đinh Trọng Khoa Nam 22.01.1973 Nam Định
4 B00229 Trần Trung Kiên Nam 08.09.1986 hà nội
5 B00230 Nguyễn Hoàng Kim Nam 22.12.1972 Phú Thọ
6 B00231 Phan Thị Kính Nữ 06.02.1977 Nghệ An
7 B00232 Vũ Đức Lai Nam 30.10.1986 Quảng Ninh
8 B00233 Nguyễn Thị Lan Nữ 06.04.1985 Bắc Ninh
9 B00234 Vũ Thùy Lan Nữ 26.12.1983 Hà Nội

10 B00235 Ngô Phương Lan Nữ 31.08.1988 Hà nội
11 B00236 Phạm Văn Liên Nam 14.09.1991 Hà Nội
12 B00237 Phan thị Bích Liên Nữ 27.09.1971 Hà Tây
13 B00238 Nguyễn Thị Liên Nữ 20.01.1984 Vĩnh Phúc
14 B00239 Nguyễn Thị Bích Liên Nữ 08.08.1998 Hải Phòng
15 B00240 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 27.02.1980 Hà nội
16 B00241 Đặng Ngọc Linh Nữ 26.01.1998 CHLB Đức

Số thí sinh theo danh sách: 16 Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 2020

Số thí sinh dự thi: Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH
(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 5 (508-nhà K)
Thời gian: 7h30 ngày 20/06/2020        

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


